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 TÊN HÀNG ĐV S 

BẢNG BÁO GIÁ TẤM VERTU 
 

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Gia Phát xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá cung cấp dịch 

vụ tấm ốp hợp kim nhôm nhựa nhãn hiệu (Vertu aluminium composite panel) chi tiết như sau: 

STT Tên sản phẩm 
Quy cách sản phẩm Chất liệu phủ 

bề mặt 

Đơn giá 

(VNĐ) 
Ghi chú 

Tấm Lớp nhôm 

DÙNG TRANG TRÍ NỘI THẤT (PET) 

1 

 

2mm 

0.05 PET 125,000  

2 0.07 PET 166,000 Vân gỗ 19,23,24 

3 0.07 PET 248,000  

4 0.10 PET 326,000  

6 

3mm 

0.05 PET 166,000  

7 0.07 PET 201,000 Vân gỗ 19,23,24 

8 0.07 PET 316,000  

9 0.07 PET 332,000 Vân đá 30,31,32,33,34 

10 0.10 PET 384,000  

11 0.10 PET 434,000 Xước 13,26 

15 0.18 PET 759,000 Gương 27,28,29 

 0.18 PET 807,000 Gương 35,36 

16 0.21 PET 944,000 Gương 27,28,29 

20 
4mm 

0.07 PET 403,000  

21 0.10 PET 480,000  

DÙNG TRANG TRÍ NGOẠI THẤT (PVDF) 

1 

 

3mm 
0.21 PVDF 743,000  

2 0.30 PVDF 850,000  

3 
4mm 

0.21 PVDF 852,000  

4 0.30 PVDF 956,000  

6 
5mm 

0.21 PVDF 1,006,000  

7 0.30 PVDF 1,130,000  

* Tấm tiêu chuẩn 1220mm x 2440 mm. Ngoài kích thước chuẩn, Công ty chúng tôi có thể sản xuất với 

kích thước theo yêu cầu của Quý khách hàng. 

*Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác! 

CÔNG TY CP TM QT GIA PHÁT 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY 
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